
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

1.1 Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa các trường Tiểu học trên địa bàn phường Liên 

Chiểu (giai đoạn 1). 

1.2. Tên gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị 

1.3. Địa điểm xây dựng: Phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

1.4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Liên Chiểu. 

1.5 Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách đầu tư công phường Liên Chiểu 

1.6. Dự án nhóm C, công trình dân dụng, cấp III. 

2. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 

Khắc phục tình trạng xuống cấp, hư hỏng của hệ thống phòng học và các hạng mục 

phụ trợ, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trong quá trình dạy và học. Hoàn 

thiện hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, tạo điều kiện để các trường duy trì hoặc phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia, góp 

phần nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên 

địa bàn phường. 

3. Quy mô đầu tư xây dựng 

Cải tạo, sửa chữa các trường Tiểu học trên địa bàn phường Liên Chiểu (giai đoạn 

1) với quy mô chủ yếu sau:  

3.1. Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Âu cơ:  

a) Khối nhà B1:  

- Sơn nước mới lại toàn bộ tường trong và ngoài nhà.  

- Thay mới toàn bộ cửa sổ sắt kính thành cửa sổ nhôm, khung nhôm sơn tỉnh điện 

kính cường lực (nhôm có độ dày 1,4 mm, kính có độ dày 8mm).  

- Thay mới toàn bộ cửa đi sắt kính thành cửa đi nhôm, khung nhôm sơn tỉnh điện 

kính cường lực (nhôm có độ dày 2 mm kính có độ dày 8mm).  

- Thay mới trần nhựa 3 phòng học bằng trần tôn mạ kẽm.  

- Thay mới 100% mái tôn mạ màu, chống thấm sê nô, cải tạo hệ thống thoát nước 

mái.  

- Làm mới hệ thống điện và thiết bị điện.  

b) Khối nhà B2:  

- Sơn nước mới lại toàn bộ tường trong và ngoài nhà. 

- Thay mới toàn bộ cửa sổ sắt kính thành cửa sổ nhôm, khung nhôm sơn tỉnh điện 

kính cường lực (nhôm có độ dày 1,4 mm, kính có độ dày 8mm).  

- Thay mới toàn bộ cửa đi sắt kính thành cửa đi nhôm, khung nhôm sơn tỉnh điện 

kính cường lực (nhôm có độ dày 2 mm; kính có độ dày 8mm).  

- Làm mới 2 bục giảng.  

- Thay mới mái tôn mạ màu, xà gồ, chống thấm sê nô.  

- Thay mới toàn bộ gạch nền tầng 1,2.  



- Cải tạo nhà vệ sinh tầng 1 và tầng 2:  

+ Tháo dỡ toàn bộ gạch nền và gạch ốp tường, lát mới gạch nền và gạch ốp tường;  

+ Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh.  

- Thay mới 50 bộ máy tính bàn phòng tin học.  

- Làm mới hệ thống điện, thiết bị điện.  

c) Khối nhà C:  

- Chống thấm sê nô, sàn mái.  

- Tầng 2,3:  

+ Thay mới toàn bộ cửa sổ sắt kính thành cửa sổ nhôm, khung nhôm sơn tỉnh điện 

kính cường lực (nhôm có độ dày 1,4 mm, kính có độ dày 8mm).  

+ Thay mới toàn bộ cửa đi sắt kính thành cửa đi nhôm, khung nhôm sơn tỉnh điện 

kính cường lực (nhôm có độ dày 2 mm; kính có độ dày 8mm).  

- Cải tạo các nhà vệ sinh tầng 1, tầng 2, tầng 3: Tháo dỡ toàn bộ gạch nền và tường, 

lát mới gạch nền và gạch tường. Thay thế toàn bộ thiết bị vệ sinh. Làm hệ thống bảng 

tên nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn.  

3.2. Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Hoà Liên:  

a) Khối lớp học A:  

- Sơn nước mới lại toàn bộ tường trong và ngoài nhà.  

- Thay mới mái tôn cũ bằng tôn mạ màu, thay mới xà gồ, chống thấm sê nô.  

- Thay mới toàn bộ cửa sổ sắt kính thành cửa sổ nhôm, khung nhôm sơn tỉnh điện 

kính cường lực (nhôm có độ dày 1,4 mm, kính có độ dày 8mm).  

- Thay mới toàn bộ cửa đi sắt kính thành cửa đi nhôm, khung nhôm sơn tỉnh điện 

kính cường lực (nhôm có độ dày 2 mm; kính có độ dày 8mm).  

- Ốp gạch chân tường cao 0,9m.  

- Làm mới thiết bị đèn chiếu sáng, quạt cho toàn bộ khối.  

- Bổ sung 4 điều hoà cho 2 phòng tin học và tiếng anh.  

- Bổ sung màn hình led hội trường 2800x2000 (mm).  

b) Khối lớp học B:  

- Sơn mới lại toàn bộ trong và ngoài nhà.  

- Thay mới mái tôn cũ bằng tôn mạ màu, thay mới xà gồ, chống thấm sê nô.  

- Thay thế mới thiết bị đèn, quạt cho toàn bộ khối 

- Ốp gạch chân tường cao 0,9m.  

- Cải tạo nhà vệ sinh tầng 1,2: tháo dỡ toàn bộ gạch nền và gạch ốp tường, lát mới 

gạch nền và gạch ốp tường. Sơn mới lại toàn bộ nhà vệ sinh. Thay thế toàn bộ thiết bị 

vệ sinh.  

c) Khối C ( hiệu bộ + lớp học):  

- Sơn nước mới lại toàn bộ tường trong và ngoài nhà.  

- Thay mới mái tôn cũ bằng tôn mạ màu, thay mới xà gồ, chống thấm sê nô.  

- Thay mới toàn bộ cửa sổ sắt kính thành cửa sổ nhôm, khung nhôm sơn tỉnh điện 

kính cường lực (nhôm có độ dày 1,4 mm kính có độ dày 8mm).  



- Thay mới toàn bộ cửa đi sắt kính thành cửa đi nhôm, khung nhôm sơn tỉnh điện 

kính cường lực (nhôm có độ dày 2 mm; kính có độ dày 8mm).  

- Ốp gạch chân tường cao 0,9m.  

- Thay mới gạch nền tầng 1, 2,3.  

d) Sân trường: Sửa chữa 2 bồn hoa bị bể. Lát gạch 50m2 sân trường bị hư hỏng.  

đ) Nhà đa năng D:  

- Thay mới toàn bộ cửa sổ sắt kính thành cửa sổ nhôm, khung nhôm sơn tỉnh điện 

kính cường lực (nhôm có độ dày 1,4 mm kính có độ dày 8mm).  

- Thay mới toàn bộ cửa đi sắt kính thành cửa đi nhôm, khung nhôm sơn tỉnh điện 

kính cường lực (nhôm có độ dày 2 mm; kính có độ dày 8mm).  

- Thay thế mới hệ thống điện, thiết bị điện.  

3.3. Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học số 2 Hoà Liên:  

a) Cải tạo nâng nền sân:  

- Nâng nền sân cao +0.3m so với cốt nền hiện trạng, đổ bê tông nền sân dày 10cm 

và lát gạch terrazzo.  

- Cải tạo lại cảnh quan cây xanh: Tháo dỡ các bồn cây hiện trạng và di dời bồn cây 

về vị trí mới.  

- Thay thế mới hệ thống mương thoát nước xung quanh sân.  

b) Khối nhà A:  

- Sơn nước mới lại toàn bộ tường trong và ngoài nhà.  

- Thay mới phần lá sách kính cửa sổ gỗ hỏng bằng cửa lùa khung nhôm sơn tĩnh 

điện, kính cường lực dày 8mm toàn bộ cửa sổ khối nhà A, sơn lại phần cửa sổ gỗ. Sơn 

mới lại toàn bộ cửa đi sắt kính (còn tốt).  

- Thay mới mái tôn cũ bằng tôn mạ màu, thay mới xà gồ, chống thấm sê nô.  

c) Khối nhà B:  

- Sơn nước mới lại toàn bộ tường trong và ngoài nhà.  

- Thay mới toàn bộ cửa sổ sắt kính thành cửa sổ nhôm, khung nhôm sơn tỉnh điện 

kính cường lực (nhôm có độ dày 1,4 mm, kính có độ dày 8mm). 

- Thay mới toàn bộ cửa đi sắt kính thành cửa đi nhôm, khung nhôm sơn tỉnh điện 

kính cường lực (nhôm có độ dày 2 mm; kính có độ dày 8mm).  

- Thay mới mái tôn cũ bằng tôn mạ màu, thay mới xà gồ, chống thấm sê nô.  

- Thay thế mới hệ thống điện.  

d) Khối nhà D:  

- Sơn nước mới lại toàn bộ tường trong và ngoài nhà  

- Sơn mới lại toàn bộ cửa sổ, cửa đi.  

- Thay mới mái tôn cũ bằng tôn mạ màu, thay mới xà gồ, chống thấm sê nô.  

- Lát gạch nền sân đa năng tầng 1, làm mới bậc tam cấp, tháo bỏ lan can.  

đ) Cải tạo nhà vệ sinh giáo viên: Tháo dỡ toàn bộ gạch nền và tường, lát mới gạch 

nền và ốp gạch tường. Sơn mới lại toàn bộ nhà vệ sinh. Thay mới toàn bộ thiết bị vệ 

sinh. Lắp đặt mới lại hệ thống nước.  



e) Cải tạo nhà vệ sinh học sinh: Tháo dỡ toàn bộ gạch nền và gạch tường, lát mới 

gạch nền và gạch ốp tường. Sơn mới lại toàn bộ nhà vệ sinh. Thay mới toàn bộ thiết bị 

vệ sinh. Lắp đặt mới lại hệ thống nước.  

g) Tường rào: xây mới 76 m tường rào, vệ sinh sơn mới 64m tường rào hiện trạng. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:  
Nhà thầu lập tiến độ thi công xây dựng, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công việc gói 

thầu trong thời gian không quá 60 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng và phù hợp với 

thời gian tiến độ nhà thầu đề xuất; trong đó có thể hiện tổng tiến độ công trình và tiến 

độ từng hạng mục, từng phần công trình. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải cam kết chấp hành các văn bản pháp 

luật hiện hành, các quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy trình, quy 

phạm chuyên ngành của Việt Nam liên quan đến việc thực hiện gói thầu. 

Tiếp nhận mặt bằng thi công xây dựng; thực hiện việc quản lý công trường xây 

dựng. Chuẩn bị lán trại tạm, nguồn điện, nước, PCCC, thông tin liên lạc phục vụ thi 

công. 

Bố trí các bãi tập kết vật liệu phù hợp với khối lượng công tác và tiến độ thi công 

của đơn vị; phải có biện pháp bảo vệ chất lượng vật liệu, đảm bảo không ảnh hưởng đến 

chất lượng thi công. 

Phối hợp với đơn vị sử dụng để bố trí lối ra vào, đường tạm thi công nhằm đảm 

bảo giao thông thuận lợi, thoát hiểm trong quá trình thi công và đảm bảo an toàn trong 

quá trình hoạt động của đơn vị sử dụng. 

Bố trí hàng rào che chắn, biển báo, xác định các vùng nguy hiểm, vùng nguy hại 

trên công trình,... đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công, tránh ảnh hưởng 

đến quá trình hoạt động của đơn vị sử dụng. 

Ngoài ra, nhà thầu phải thực hiện các công tác chuẩn bị khác theo các quy định 

pháp luật hiện hành có liên quan. 

1. Chỉ dẫn chung 

Việc đánh giá chất lượng, những yêu cầu kỹ thuật của công trình để nghiệm thu 

căn cứ vào các quy định hiện hành, bao gồm: 

1. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt; 

2. Yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi nhà thầu thi công công trình tuân thủ theo các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng có liên quan đến đối tượng được xây dựng; 

tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp 

luật về xây dựng và các yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế thi công; 

3. Ngoài ra, phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, 

vệ sinh môi trường và sức khỏe, cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan do Nhà nước 

ban hành. 

4. Nhà thầu phải lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan về hệ 



thống quản lý thi công xây dựng của nhà thầu, phù hợp với quy mô, tính chất của công 

trình. 

5. Nhà thầu phải bố trí nhân sự chủ chốt và sử dụng các thiết bị thi công đã kê khai 

trong E-HSDT. Trong trường hợp nhà thầu thay đổi nhân sự và thiết bị thì nhà thầu phải 

có văn bản đề nghị gửi chủ đầu tư trước 03 ngày, trong đó nêu rõ lý do thay thế để chủ 

đầu tư xem xét chấp thuận bằng văn bản. 

Trình độ, kinh nghiệm, năng lực của nhân sự thay thế và chất lượng, tính năng của 

thiết bị thay thế phải tương đương hoặc cao hơn so với đề xuất trong E-HSDT. 

Trong quá trình triển khai thi công thực tế, nhà thầu có thể huy động, bổ sung hoặc 

thay đổi nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc nhưng phải đảm bảo phù hợp theo E-

HSMT, quy định của pháp luật và được sự chấp thuận của chủ đầu tư. 

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay thế bất kỳ nhân sự nào nếu nhân sự 

không đủ năng lực hoặc thiếu sự cẩn trọng trong công việc. Khi đó, nhà thầu phải cử 

nhân sự khác có đủ năng lực thay thế trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu 

của chủ đầu tư; chi phí thay thế nhân sự này do nhà thầu chịu và trong trường hợp này 

nhà thầu không được trì hoãn công việc của mình. 

6. Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường (nếu cần thiết), kiểm tra, xác 

định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công. 

7. Nhà thầu phải phối hợp và có trách nhiệm kiểm tra công tác thi công xây dựng 

đối với các phần việc do nhà thầu phụ (nếu có) thực hiện. 

8. Trong quá trình thi công, nhà thầu phải kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu 

phát hiện sai khác giữa hồ sơ thiết kế, hợp đồng xây dựng so với điều kiện thực tế trong 

quá trình thi công để kịp thời xử lý. 

9. Trong quá trình thi công, những thay đổi về thiết kế, những công tác phát sinh 

ngoài hồ sơ thiết kế phải được chủ đầu tư, giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư và 

tư vấn thiết kế xem xét; đồng thời phải được ghi chép, vẽ chi tiết, tính toán, lưu giữ để 

làm cơ sở thực hiện thủ tục trình chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư chấp thuận, 

phê duyệt; là cơ sở để nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng thi công xây dựng 

công trình. 

10. Vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị, hàng hóa đưa vào sử dụng cho công trình 

phải đạt yêu cầu chất lượng, mới 100%, chưa qua sử dụng và phải tuân thủ quy định của 

pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật chuyên ngành có liên quan; 

phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 

chuẩn kỹ thuật hiện hành; tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật 

chuyên ngành khác có liên quan về kiểm soát chất lượng trước khi đưa vào sử dụng tại 

công trường. Trong trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt 

Nam phù hợp thì phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế tương đương do nhà 

thầu đề xuất và phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư, giám sát thi công xây dựng của 

chủ đầu tư và tư vấn thiết kế. 

11. Trong quá trình thi công, nhà thầu phải tiến hành công tác nghiệm thu từng giai 



đoạn hoặc bộ phận công trình xây dựng. Khi kết thúc một giai đoạn thi công hoặc một 

bộ phận công trình cần phải thực hiện kiểm tra, nghiệm thu để đánh giá chất lượng trước 

khi chuyển sang giai đoạn thi công tiếp theo. Khi nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai 

đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây 

dựng đưa vào sử dụng phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng thi công 

xây dựng theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

12. Nhà thầu phải tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, 

kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ 

trước và trong khi thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định pháp luật có 

liên quan. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của nhà thầu hoặc do nhà thầu thuê 

theo quy định của hợp đồng xây dựng phải đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác 

thí nghiệm và phải trực tiếp thực hiện công tác này nhằm đảm bảo kết quả thí nghiệm 

đánh giá đúng chất lượng của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, 

thiết bị công nghệ sử dụng cho công trình. 

13. Nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc công tác thi công, đảm bảo an toàn lao 

động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và sức khỏe tại công trường theo các 

quy định hiện hành. 

14. Nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn 

lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định pháp luật có liên quan 

hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

15. Nhà thầu phải tổ chức lập và kiểm tra hồ sơ quản lý thi công xây dựng công 

trình một cách đầy đủ, có hệ thống. Trong quá trình thi công, để phục vụ công tác nghiệm 

thu và lưu trữ hồ sơ công trình, toàn bộ hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, hồ sơ thanh 

toán khối lượng đều phải được nhà thầu tổ chức lập, lưu trữ và giao nộp cho giám sát 

thi công xây dựng của chủ đầu tư bằng bản giấy kèm file PDF theo quy định; riêng hồ 

sơ thanh toán khối lượng thực hiện phải có thêm file Excel, gửi qua email hoặc lưu trữ 

bằng các phương tiện điện tử theo yêu cầu. Đối với hồ sơ phục vụ công tác quyết toán 

thực hiện theo yêu cầu của chủ đầu tư và các quy định hiện hành. 

16. Tất cả các công việc thi công phải được thực hiện theo đúng hợp đồng xây 

dựng, thiết kế xây dựng; phải được hoàn thành đúng hạn, không có sai sót và phải được 

giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư chấp thuận nghiệm thu. 

17. Tuân thủ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; các nghị định hiện hành về quản lý hợp đồng 

và quản lý chi phí. 

18. Tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

19. Tuân thủ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ. 

20. Tuân thủ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. 



21. Tuân thủ các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với hợp đồng 

kinh tế và pháp luật hiện hành của Nhà nước. 

22. Việc tuân thủ các quy phạm trong thiết kế phải được thực hiện nhất quán. Trong 

quá trình thi công, yêu cầu nhà thầu phối hợp với chủ đầu tư, giám sát thi công xây dựng 

của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương để 

đảm bảo yêu cầu công tác thi công và nghiệm thu công trình theo đúng quy định. 

23. Chủ đầu tư chỉ cung cấp các yêu cầu kỹ thuật chính để phục vụ thi công công 

trình. Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình thi công 

các công việc theo hợp đồng, nhà thầu phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn 

kỹ thuật và các quy định pháp luật khác có liên quan đến yêu cầu kỹ thuật, chất lượng 

công trình. 

2. Các yêu cầu chi tiết của E-HSMT 

Nhà thầu phải đệ trình biện pháp thi công hợp lý cho gói thầu trên cơ sở E-HSMT, 

hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt, đảm bảo các yêu cầu kỹ 

thuật và các tiêu chuẩn sau: 

2.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 

Áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 

và các quy định có liên quan còn hiệu lực tại thời điểm thi công. 

Nhà thầu có trách nhiệm cập nhật, áp dụng phiên bản mới nhất hoặc tiêu chuẩn 

thay thế (nếu có). 

Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn khác, nhà thầu phải thuyết minh và được chủ đầu 

tư chấp thuận. 

Tất cả vật liệu xây dựng (vật tư), thiết bị, quy phạm thi công và nghiệm thu các 

hạng mục công trình bắt buộc phải tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu 

chuẩn Việt Nam áp dụng. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm đầu vào và chất lượng 

thi công xây dựng phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành. 

Các loại vật liệu xây dựng (vật tư), thiết bị, quy phạm thi công và nghiệm thu 

không được nêu trong chỉ dẫn này thì khi tư vấn giám sát kiểm tra và nghiệm thu sẽ căn 

cứ theo các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành tương ứng để làm cơ sở 

đánh giá đạt chất lượng hay không đạt chất lượng. 

2.2. Bảng danh mục nguyên nhiên vật liệu, vật tư chính sử dụng cho công 

trình 

  



A. BẢNG DANH MỤC NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU, VẬT TƯ SỬ DỤNG THI 

CÔNG CÔNG TRÌNH 

 

STT Tên vật tư 

Quy cách-Mã hiệu tiêu 

chuẩn áp 

dụng tương đương 

Nhãn hiệu, chất 

lượng tương đương 

1  
Cát đúc, cát xây, 

cát tô 
TCVN 7570:2006 

Mỏ tại Đà Nẵng hoặc 

khu vực lân cận 

2  
Đá xây dựng các 

loại 

Kích thước đá các loại theo 

yêu cầu thiết kế. 

TCVN 7570:2006 

Mỏ tại Đà Nẵng hoặc 

khu vực lân cận 

3  Xi măng 

PCB 30, 40 

TCVN 6260:2009 

TCVN 9202:2012 

QCVN 16:2023/BXD 

Sông Gianh, Vicem 

Hoàng Thạch hoặc 

tương đương 

4  
Thép hộp, thép 

hình các loại 

TCVN 1651-2:2018. 

TCVN 4399 : 2008; 

QCVN 7:2019/BKHCN 

Việt Mỹ, Hòa Phát, 

Thái Nguyên hoặc 

tương đương 

5  Thép tròn các loại 

TCVN 1651-2:2018. 

TCVN 4399 : 2008; 

QCVN 7:2019/BKHCN 

Việt Mỹ, Hòa Phát, 

Thái Nguyên hoặc 

tương đương 

6  Gạch bê tông 

Kích thước theo hồ sơ thiết 

kế, cường độ chịu nén không 

nhỏ hơn yêu cầu thiết kế, đáp 

ứng TCVN 6477:2016 

Phú Nam An hoặc 

tương đương 

7  
Gạch bê tông 

cường độ cao 

Kích thước theo hồ sơ thiết 

kế, cường độ chịu nén không 

nhỏ hơn yêu cầu thiết kế, đáp 

ứng TCVN 6477:2016 

Phú Nam An hoặc 

tương đương 

8  
Gạch granite các 

loại 
TCVN 13113:2020 

Viglacera, Thạch Bàn 

hoặc tương đương 

9  Đá granít tự nhiên TCVN 4732:2016 
Gia Lai hoặc tương 

đương 

10  Trần thả thạch cao TCVN 10701:2016 
Kanouf, Vĩnh Tường 

hoặc tương đương 

11  
Sơn lót, sơn phủ 

nội ngoại thất 
TCVN 8652:2020 

Joton, Thế hệ mới hoặc 

tương đương 

12  
Bột bả nội ngoại 

thất 
TCVN 7239:2014 

Joton, Thế hệ mới hoặc 

tương đương 

13  
Dung dịch chống 

thấm 
TCVN 12692:2020 

Sika, Mapei hoặc 

tương đương 

14  Tôn lợp các loại TCVN 8053:2009 
Phương Nam, Hoa Sen 

hoặc tương đương 

15  

Cửa đi khung nhôm 

kính, cửa sổ khung 

nhôm kính  

TCVN 9366-2:2012 

Nhôm: Xingfa 

Phôi kính: Việt Nhật 

hoặc tương đương 



STT Tên vật tư 

Quy cách-Mã hiệu tiêu 

chuẩn áp 

dụng tương đương 

Nhãn hiệu, chất 

lượng tương đương 

16  

Ổ khóa, bản lề, phụ 

kiện kim khí cho 

cửa nhôm loại 1 

TCVN 9366-2:2012 
Kinlong hoặc tương 

đương 

17  

Vách ngăn compact 

và phụ kiện inox, 

hệ thanh nhôm 

Tuân thủ theo yêu cầu thiết 

kế và các Tiêu chuẩn, Quy 

chuẩn theo quy định 

Toky, Jato hoặc tương 

đương 

18  

Ống nhựa uPVC 

các loại + Phụ kiện 

(Co, cút, tê, nối…) 

TCVN 8491-2:2011 

TCVN 8491-3:2011 

Bình Minh hoặc tương 

đương 

19  

Ống lạnh PPRcác 

loại + Phụ kiện 

(Co, cút, tê, nối…) 

TCVN 10097-2:2013 

TCVN 10097-3:2013 

Bình Minh hoặc tương 

đương 

20  Chậu rửa  TCVN 12648:2020 
Caesar, Inax, hoặc 

tương đương 

21  
Chậu tiểu nam (bao 

gồm phụ kiện) 

TCVN 12651:2020 

TCVN 12499:2018 

Caesar, Inax, hoặc 

tương đương 

22  
Chậu tiểu nữ (bao 

gồm phụ kiện) 

TCVN 12651:2020 

TCVN 12499:2018 

Caesar, Inax, hoặc 

tương đương 

23  Chậu xí bệt 

TCVN 12649:2020 

TCVN 12650:2020 

TCVN 12501:2018 

Caesar, Inax, hoặc 

tương đương 

24  Xí bệt trẻ em 

TCVN 12649:2020 

TCVN 12650:2020 

TCVN 12501:2018 

Caesar, Inax, hoặc 

tương đương 

25  
Vòi rửa, vòi xịt các 

loại 

TCVN 13501:2022 

TCVN 12500:2018 

Caesar, Inax, hoặc 

tương đương 

26  
Aptomat MCB các 

loại 
TCVN 6434-1:2018 

Panasonic, Mitsubishi 

hoặc tương đương 

27  
Đèn chiếu sáng các 

loại 

TCVN 7722-2-3:2019 

IEC 60598-2-3:2011 

Rạng đông hoặc tương 

đương 

28  
Quạt đảo trần sải 

cánh 450mm 

Theo yêu cầu kỹ thuật của hồ 

sơ thiết kế; phù hợp các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành 

về an toàn điện 

Panasonic F‑409QGO 

hoặc tương đương 

29  
Quạt trần sải cánh 

1,4m  

Theo yêu cầu kỹ thuật của hồ 

sơ thiết kế; phù hợp các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành 

về an toàn điện 

Panasonic 3 cánh F-

60MZ2-S hoặc tương 

đương 

30  Quạt treo tường  

Theo yêu cầu kỹ thuật của hồ 

sơ thiết kế; phù hợp các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành 

về an toàn điện 

Panasonic F-409U 

hoặc tương đương 



STT Tên vật tư 

Quy cách-Mã hiệu tiêu 

chuẩn áp 

dụng tương đương 

Nhãn hiệu, chất 

lượng tương đương 

31  
Dây điện, cáp điện 

các loại 

TCVN 6610-1:2014 

TCVN 6610-5:2007 

Cadivi hoặc tương 

đương 

32  
Ống luồn dây điện 

PVC chống cháy 

TCVN 7417-1:2010 (IEC 

61386-1:2008) 
Sino hoặc tương đương 

33  

Công tắc, ổ cắm, 

mặt nạ, hộp chôn 

các loại 

TCVN 13590-1:2023 (IEC 

60309-1:2021) 

TCVN 13590-4:2023 (IEC 

60309-4:2021) 

Sino, Panasonic, MPE 

hoặc tương đương 

Chú ý: Cụm từ “hoặc tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật, chất lượng sản 

phẩm tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư đã nêu. Nhà thầu 

được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư nêu trên hoặc nhãn hiệu 

khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu chào 1 nhãn hiệu cụ thể. 

Không được ghi cụm từ “hoặc tương đương”. 



B. BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ SỬ DỤNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

Hạng 

mục 

số 

Tên hàng 

hóa/Dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Thông tin tham khảo 

(Nhà thầu có thể dự thầu sản phẩm tương đương hoặc 

tốt hơn sản phẩm tham khảo) 

Model 
Hãng sản 

xuất 
Xuất xứ 

1 
Điều hòa không 

khí 

Điều hòa cục bộ inverter loại treo tường (1 dàn 

nóng kết nối 1 dàn lạnh) 

Công suất: 2,5HP 

RTV24 TC-BI/ RCV24 TC-BI Reetech Thái Lan 

2 

Màn hình Led 

trong nhà 

2,88m x 1,92m 
    

2.1 
Tấm LED P2.5 

trong nhà 

- Kích thước tấm Led: 160mm x 320mm. 

- Độ phân giải: 64 x 128 pixel. 

- Mật độ điểm ảnh: 160.000 pixel/m2. 

- Thành phần: SMD 3 i n 1. 

- Cấu tạo điểm ảnh: IR1GIB. 

- Độ sáng: ≥ 600 cđ/m2. 

- Tần số làm mới: ≥3840Hz 

- Phương thức điều khiển: 1/32 scan 

- Khoảng cách tầm nhìn: 2.5 - 100m. 

- Tuổi thọ: 100.000 giờ. 

- Tỉ lệ điểm mù cho phép: 0,003% (Bằng 0 khi xuất 

xưởng) 

   

2.2 
Card thu tín 

hiệu 

- Quản lý điểm ảnh: 512*512 pixel. 

- Tín hiệu đầu vào: 2*LAN (RJ45). 

- Tín hiệu đầu ra: 12*HUB75 

DH7512- S /MRV412-N  NovaStar China 



Hạng 

mục 

số 

Tên hàng 

hóa/Dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Thông tin tham khảo 

(Nhà thầu có thể dự thầu sản phẩm tương đương hoặc 

tốt hơn sản phẩm tham khảo) 

Model 
Hãng sản 

xuất 
Xuất xứ 

2.3 Bộ đổi nguồn 
- Nguồn vào: 200V-240V A C 

- Nguồn ra: 5V/40A DC 

LDK-200-5 / A-200AF-5 

 
CZCL  

2.4 

Hệ thống 

điện/tín hiệu 

(Bên trong 

bảng) 

- Dây tín hiệu cấp từ bộ xử lý hình ảnh đến màn 

hình Led: Cáp mạng Lan CAT6. 

- Dây nguồn câu giữa các nguồn: 2x2.5. 

- Dây nguồn cấp cho card nhận: 2x1.5. 

- Vật tư phụ. 

   

2.5 

Khung sắt, alu 

(Màn hình Led 

tràn viền) 

 

- Sắt hộp 40x20, mạ kẽm. 

- Ốp alu xung quanh màn hình. 
   

2.6 

Nhân công lắp 

đặt, vận 

chuyển, hướng 

dẫn sử dụng và 

chuyển giao 

công nghệ 

    

2.7 

Bộ xử lý hình 

ảnh 

 

- Quản lý điểm ảnh: 1,3 triệu điểm ảnh 

- Tín hiệu đầu vào: 1*HDMI, I*DVI, I*VGA, 

1*USB 

- Tín hiệu đầu ra: 02*LAN/RJ45, 1*Audio(3.5mm) 

- Bảo hành 24 tháng. 

VC2 NovaStar China 



Hạng 

mục 

số 

Tên hàng 

hóa/Dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Thông tin tham khảo 

(Nhà thầu có thể dự thầu sản phẩm tương đương hoặc 

tốt hơn sản phẩm tham khảo) 

Model 
Hãng sản 

xuất 
Xuất xứ 

3 
Máy tính để 

bàn 

Máy tính đồng bộ 

Máy tính để bàn  + màn hình + bàn phím + chuột 

PC Dell Tower ECT1250(71069157) (i3-

14100/8GB/512GB/K/M/W11/1Y) hoặc tương 

đương 

CPU Intel Core i3-14100 (12MB; Up to 4.7GHz) 

RAM 8GB DDR5 4800MHz (1x8GB) 

SSD 512GB M.2 PCIe NVMe 

VGA Intel UHD Graphics 730 

Wifi, Bluetooth 

Keyboard, Mouse 

Màn hình LCD - Size: 21.5 inch 

Dell Tower ECT1250 Dell 
Trung 

Quốc 

Chú ý: Cụm từ “hoặc tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật, chất lượng sản phẩm tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương 

với thiết bị đã nêu. Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu với thiết bị nêu trên hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. 

Nhà thầu chào 1 nhãn hiệu cụ thể. Không được ghi cụm từ “hoặc tương đương”. 



 

- Nhà thầu phải lập bảng kê vật liệu chính dự thầu đạt yêu cầu mẫu trên, lưu ý phải 

ghi rõ, tên thương hiệu cụ thể của 1 loại vật liệu, thông số kỹ thuật của vật liệu đó và Tiêu 

chuẩn thí nghiệm, kiểm tra theo TCVN hiện hành. 

- Trong quá trình thi công, nhà thầu không được tùy tiện đưa các loại vật tư, thiết bị 

không đúng quy định hồ sơ thiết kế được duyệt, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu,… 

- Vật tư đưa vào công trường phải có hóa đơn, chứng từ chứng nhận nguồn gốc xuất 

xứ, chứng nhận về chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất và kết quả thí nghiệm do các phòng 

thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện. 

- Trường hợp có sự thay đổi chủng loại vật tư, thiết bị thì nhà thầu phải xin phép Chủ 

đầu tư trước khi thực hiện. Sau khi được phép thay đổi thì nhà thầu phải đưa mẫu cho Chủ 

đầu tư duyệt trước hoặc tùy loại vật tư cần phải thử mẫu (việc thử mẫu phải được thực hiện 

bởi một đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, có chức năng thực hiện theo quy định và phải 

được sự chấp thuận của Chủ đầu tư) thì phải đưa kết quả thử mẫu cho chủ đầu tư để chủ đầu 

tư quyết định, chi phí thử mẫu do nhà thầu chi trả. 

3. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 

3.1. Đối với nhà thầu 

Tổ chức thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy trình, quy phạm về công tác chuẩn bị 

công trường trước khi thi công. 

Công tác giám sát trong quá trình thi công xây lắp: yêu cầu nhà thầu phải có đủ điều 

kiện năng lực về nhân sự chủ chốt theo quy định của E-HSMT này; đồng thời phải tổ chức 

các bộ phận chuyên trách nhằm đảm bảo duy trì hoạt động giám sát một cách có hệ thống 

trong toàn bộ quá trình thi công xây lắp công trình, từ khi khởi công xây dựng đến khi hoàn 

thành nghiệm thu và bàn giao toàn bộ công trình theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Về trách nhiệm giám sát: Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng, tổ chức và thực 

hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra chất lượng (KCS) trong quá trình thi công theo Nghị 

định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của 

Chính phủ và các quy định khác có liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chủ đầu 

tư có quyền kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, công tác tự kiểm tra chất 

lượng (KCS) của nhà thầu. Nếu việc tự kiểm tra của nhà thầu không đạt yêu cầu thì chủ đầu 

tư có quyền yêu cầu nhà thầu khắc phục, kể cả thay đổi nhân sự. 

Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn lao động, an toàn điện, 

trật tự, an ninh và bảo vệ môi trường; đảm bảo vệ sinh, mỹ quan công trình trong suốt quá 

trình thi công xây dựng công trình. 

3.2. Đối với chủ đầu tư 

Chủ đầu tư sẽ phân công cán bộ kỹ thuật để theo dõi quá trình thực hiện của nhà thầu; 

đồng thời sẽ cử tư vấn giám sát để thực hiện việc giám sát kỹ thuật và kiểm tra tiến độ, chất 

lượng công trình do nhà thầu thi công xây lắp. 

4. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, sản phẩm 



Toàn bộ vật tư, vật liệu, sản phẩm sử dụng cho công trình phải mới 100%, đảm bảo 

theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành; đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã được thẩm 

định, phê duyệt và E-HSMT; đúng chủng loại tương ứng được nêu trong yêu cầu kỹ thuật, 

đúng quy cách, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm của nguyên vật liệu và lý lịch thiết 

bị lắp đặt cho chủ đầu tư khi tập kết đến công trường để kiểm tra và làm cơ sở nghiệm thu 

công trình. Trường hợp chủ đầu tư thấy không đảm bảo chất lượng, có quyền trực tiếp kiểm 

tra hoặc thuê tư vấn giám sát kiểm tra chất lượng; nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí kiểm 

tra theo quy định của E-HSMT. 

Chủ đầu tư sẽ kiểm tra nguyên vật liệu và thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hoặc 

tại công trường vào bất cứ thời điểm nào. 

Nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ điển hình đối với vật tư, vật liệu, sản phẩm sử dụng 

như: nguồn gốc, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật. 

Thí nghiệm vật liệu, vật tư và chứng chỉ thí nghiệm: Nhà thầu tự chịu chi phí và chịu 

trách nhiệm thực hiện các thí nghiệm vật liệu, vật tư cần thiết; các chi phí thí nghiệm này 

phải được tính vào giá thành khối lượng. 

Vật tư, vật liệu, sản phẩm đưa vào sử dụng cho công trình phải được sự chấp thuận 

của chủ đầu tư. 

5. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 

Nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, các tài liệu của 

E-HSMT và khảo sát hiện trường, điều kiện thi công, vị trí các điểm trường, tuyến đường 

vận chuyển, mặt bằng xây dựng và các điều kiện liên quan để đề xuất biện pháp tổ chức thi 

công phù hợp, khoa học, khả thi, bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và đáp 

ứng tiến độ thực hiện gói thầu. 

Do gói thầu được triển khai tại 03 điểm trường và thời gian thực hiện hợp đồng là 60 

ngày, nhằm bảo đảm hoàn thành công trình trước thời điểm khai giảng năm học mới, nhà 

thầu phải đề xuất biện pháp tổ chức thi công thể hiện rõ việc triển khai thi công đồng thời 

tại cả 03 điểm trường. Biện pháp thi công phải thể hiện đầy đủ phương án huy động nhân 

lực, thiết bị, vật tư, vật liệu, trình tự thi công và tiến độ thực hiện của từng điểm trường, 

bảo đảm tính hợp lý, khả thi và đáp ứng thời gian hoàn thành gói thầu theo yêu cầu của E-

HSMT. 

5.1. Giải pháp kỹ thuật cho công tác, hạng mục chủ yếu 

5.1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: 

Phải được các đơn vị chức năng cho phép thi công trên mặt bằng của công trình; 

Mặt bằng bố trí công trình tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, 

đường tạm thi công,... 



Bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, phương án bảo vệ an toàn cho công trường; 

Tổ chức phân vùng rõ ràng giữa khu vực thi công và khu vực không thi công; bố trí 

đầy đủ hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn lối đi phù hợp nhằm đảm bảo an toàn và không làm 

ảnh hưởng đến hoạt động của người dân; 

Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh 

môi trường, thông tin liên lạc,... đặc biệt là giải pháp an toàn điện trong quá trình thi công 

và sử dụng; tổ chức thoát hiểm khi có sự cố. 

5.1.2. Biện pháp thi công 

Trên cơ sở hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình đã được phê duyệt, nhà thầu 

nghiên cứu, khảo sát kỹ hiện trường thi công để đưa ra giải pháp, biện pháp thi công hợp 

lý và khả thi cho gói thầu. 

5.2. Biện pháp, quy trình quản lý thi công 

5.2.1. Biện pháp quản lý thi công 

Nhà thầu phải đề xuất biện pháp quản lý thi công phù hợp với nội dung công việc của 

hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt và yêu cầu của E-HSMT, bảo đảm việc tổ 

chức, điều hành, kiểm soát quá trình thi công đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an 

toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ. 

Biện pháp quản lý thi công tối thiểu phải thể hiện các nội dung sau: 

+ Biện pháp quản lý, điều hành việc triển khai các hạng mục công việc theo hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt; 

+ Biện pháp kiểm soát chất lượng đối với từng công tác thi công chủ yếu, công tác 

nghiệm thu nội bộ và nghiệm thu với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát theo từng giai đoạn thi 

công; 

+ Biện pháp quản lý tiến độ, điều phối nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu phù hợp với 

khối lượng và trình tự thực hiện các công việc; 

+ Biện pháp phối hợp giữa Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, các tổ đội thi công và các 

bên liên quan trong quá trình thực hiện gói thầu; 

+ Đối với gói thầu gồm 03 điểm trường, phải thể hiện biện pháp quản lý, điều hành 

việc thi công đồng thời tại các điểm trường, bảo đảm hoàn thành toàn bộ công trình trong 

thời gian 60 ngày theo yêu cầu của E-HSMT. 

5.2.2. Quy trình quản lý chất lượng cho các công tác 

Quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây 

dựng; 

Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công: quy trình thi công, giám sát của 

nhà thầu, kiểm soát, kiểm tra (KCS) và nghiệm thu; 



Quản lý khối lượng thi công xây dựng; 

Quản lý tiến độ thi công xây dựng; 

Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão; 

Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình; 

Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán; 

Quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trên công 

trường. 

5.3. Tiến độ thi công 

Lập tổng tiến độ thi công thể hiện: thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành; tính phù 

hợp giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công, giữa nhân lực và tiến độ thi công; sự phối 

hợp giữa các công tác thi công, các tổ/đội thi công; 

Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công trong trường hợp phát sinh do nguyên nhân bất 

khả kháng. 

5.4. Hệ thống tổ chức và nhân sự 

Lập sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường, gồm các bộ phận: quản lý 

tiến độ, quản lý kỹ thuật, hành chính – kế toán, chất lượng, vật tư, máy móc thiết bị, an toàn 

lao động, an ninh và môi trường; 

Sơ đồ bố trí các đội, tổ thi công cho các hạng mục công việc; 

Đối với nhân sự khác (ngoài nhân sự chủ chốt đã được đánh giá theo yêu cầu về năng 

lực và kinh nghiệm): phụ trách kỹ thuật, chất lượng; cán bộ kỹ thuật giám sát thi công; đội 

trưởng và công nhân được bố trí cho từng công tác thi công phải đảm bảo năng lực, kinh 

nghiệm, tay nghề theo quy định 

6. Biện pháp đảm bảo chất lượng 

Nhà thầu phải thiết lập và vận hành hệ thống quản lý chất lượng thi công xây dựng 

công trình phù hợp với quy mô, tính chất công trình; tuân thủ quy định của pháp luật về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng (bao gồm Nghị định 06/2021/NĐ-CP và các quy 

định hiện hành có liên quan). 

6.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi 

công 

Vật liệu, thiết bị đưa vào công trình phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ 

chứng chỉ chất lượng (CQ), chứng nhận xuất xứ (CO) và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất; 

phù hợp với hồ sơ thiết kế và E-HSMT. 

100% vật liệu, thiết bị phải được kiểm tra, nghiệm thu trước khi sử dụng; chỉ được 

đưa vào thi công sau khi được chủ đầu tư/giám sát chấp thuận. 



Vật liệu, thiết bị phải được thí nghiệm, kiểm định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng; 

trường hợp cần thiết phải thí nghiệm đối chứng theo yêu cầu của chủ đầu tư/giám sát. 

Nhà thầu phải bố trí kho bãi và thực hiện biện pháp bảo quản phù hợp với từng loại 

vật liệu, thiết bị; đảm bảo không làm suy giảm chất lượng trong quá trình lưu trữ tại công 

trường. 

Nghiêm cấm sử dụng vật liệu, thiết bị không rõ nguồn gốc, không đạt chất lượng hoặc 

chưa được nghiệm thu. 

6.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công 

6.2.1. Sơ đồ quản lý chất lượng 

Nhà thầu phải lập sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng tại công trường. 

Thể hiện rõ các bộ phận và cá nhân chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng (chỉ huy 

trưởng, cán bộ kỹ thuật, cán bộ QA/QC…). 

Thể hiện mối quan hệ kiểm tra, giám sát và nghiệm thu. 

6.2.2. Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công 

Nhà thầu phải thực hiện quản lý chất lượng đối với toàn bộ các công tác thuộc phạm 

vi gói thầu theo đúng hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và 

yêu cầu của E-HSMT. 

6.2.3. Biện pháp sửa chữa khi có hư hỏng, sai sót 

Khi phát hiện sai sót, nhà thầu phải dừng thi công, xác định nguyên nhân và thực hiện 

biện pháp khắc phục. 

Việc sửa chữa phải được chủ đầu tư/giám sát chấp thuận trước khi thực hiện. 

Sau khi khắc phục phải kiểm tra, nghiệm thu lại theo quy định; không được che giấu 

khuyết tật. 

Mọi chi phí liên quan đến sửa chữa sai sót do nhà thầu chịu trách nhiệm. 

6.2.4. Biện pháp bảo vệ chất lượng công trình trong điều kiện bất lợi 

Nhà thầu phải có biện pháp bảo vệ công trình, vật liệu và thiết bị khi gặp điều kiện 

bất lợi như mưa, bão, độ ẩm cao. 

Phải bố trí hệ thống che chắn, thoát nước tạm, bảo vệ bề mặt hoàn thiện và thiết bị. 

Trường hợp cần thiết phải tạm dừng các công tác ảnh hưởng đến chất lượng. 

Nhà thầu có trách nhiệm điều chỉnh tổ chức thi công để đảm bảo đồng thời tiến độ và 

chất lượng công trình. 

7. Các yêu cầu về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường 

trên công trường 



7.1. An toàn lao động 

Nhà thầu phải lập các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và công trình trên công 

trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận; 

Biện pháp an toàn và nội quy an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công 

trường để mọi người biết và chấp hành; các vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí 

người hướng dẫn, cảnh báo để phòng tránh tai nạn; 

Các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động 

trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công. 

Tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình 

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật; 

Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao 

động cho toàn bộ cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Đối với một số 

công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng 

nhận đã được đào tạo về an toàn lao động và được cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động theo 

quy định. 

Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan 

có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo 

quy định của pháp luật; đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt 

hại do nhà thầu không đảm bảo an toàn lao động gây ra. 

7.2. Bảo vệ môi trường 

Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường cho người lao 

động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm các biện pháp chống 

bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường; thực hiện che chắn, thu gom và vận 

chuyển phế thải đến đúng nơi quy định; 

Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn, 

đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường; 

Các bên có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường trong thi 

công xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi 

trường. Trường hợp nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ 

đầu tư hoặc cơ quan quản lý nhà nước có quyền tạm ngừng thi công và yêu cầu nhà thầu 

thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường; 

Tổ chức, cá nhân gây ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi 

công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do 

lỗi của mình gây ra. 

7.3. Phòng chống cháy nổ 

Nhà thầu phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về phòng cháy 



và chữa cháy trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình. Đồng thời, nhà thầu có 

trách nhiệm: 

Lập và trình chủ đầu tư phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy phù hợp với quy 

mô, tính chất công trình và điều kiện thi công thực tế; 

Bố trí đầy đủ trang thiết bị PCCC tại công trường theo quy định (bình chữa cháy, hệ 

thống cấp nước chữa cháy, phương tiện cứu nạn, cứu hộ…), đảm bảo luôn trong tình trạng 

sẵn sàng hoạt động; 

Tổ chức lực lượng PCCC cơ sở tại công trường; đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC 

cho cán bộ, công nhân tham gia thi công; 

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với các khu vực có nguy cơ cháy, 

nổ cao như: khu vực hàn cắt kim loại, kho chứa vật liệu dễ cháy, khu vực chứa nhiên liệu, 

thiết bị điện,…; 

Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện trên công trường; 

đảm bảo hệ thống điện thi công an toàn, có thiết bị bảo vệ và ngắt điện khi cần thiết; 

Thực hiện nội quy, biển báo, biển cấm, biển hướng dẫn về PCCC tại công trường; bố 

trí lối thoát hiểm, phương án thoát nạn khi có sự cố; 

Phối hợp với lực lượng PCCC địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý 

sự cố (nếu có); 

Khi xảy ra sự cố cháy, nổ, nhà thầu phải kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, 

đồng thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định; chịu trách nhiệm khắc phục hậu 

quả và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

8. Đảm bảo an ninh công trường 

Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh công trường. Người không có nhiệm vụ 

liên quan không được vào công trường. Những người được phép vào công trường bao gồm: 

nhân sự của nhà thầu, nhân sự của chủ đầu tư và các cá nhân, tổ chức được chủ đầu tư cho 

phép bằng văn bản (bao gồm các nhà thầu khác của chủ đầu tư trên công trường); 

Nhà thầu phải trình chủ đầu tư phê duyệt kế hoạch đảm bảo an ninh công trường. Nhà 

thầu phải kiểm tra lý lịch (nếu cần thiết) đối với các nhân sự thực hiện nhiệm vụ đảm bảo 

an ninh công trường; tổ chức đào tạo hoặc đảm bảo các nhân sự này đã được đào tạo đầy 

đủ về nghiệp vụ, cách ứng xử phù hợp đối với nhân sự của nhà thầu, chủ đầu tư và cộng 

đồng bị ảnh hưởng; yêu cầu tuân thủ các quy định của pháp luật; 

Nhà thầu không được phép để lực lượng bảo vệ sử dụng vũ lực trái quy định trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ; mọi hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

9. Yêu cầu khác  

Đề nghị nhà thầu nghiên cứu công văn số 9886/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 10 năm 

2025 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm chi đầu tư công. Trên cơ sở đó 



khuyến nghị nhà thầu áp dụng các giải pháp công nghệ, sáng kiến cải tiến giải pháp kỹ 

thuật, biện pháp tổ chức thực hiện hợp lý để tối ưu hóa các chi phí khi chào thầu, bảo đảm 

hiệu quả kinh tế tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Đồng thời phải bảo đảm chất lượng, 

tiến độ và các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.  

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này bao gồm các bản vẽ theo danh mục hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đính 

kèm theo hồ sơ mời thầu. Nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu đầy đủ các bản vẽ này để 

lập biện pháp thi công và đề xuất kỹ thuật phù hợp. 

 


